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LỚP 4-5 TUỔI B1- NGUYỄN THỊ LIÊN 

 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ:TUẦN 29 

“BÉ BIẾT GÌ VỀ NƯỚC, KHÔNG KHÍ, ÁNH SÁNG, ĐẤT ĐÁ, CÁT SỎI” 

(Thực hiện từ ngày:  31/03 đến 4/04/2025) 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép, Thực hiện được  một số việc tự phục vụ 

trong sinh hoạt Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, Nghe nhạc thiếu 

nhi, Hướng dẫn trẻ chơi tự chọn- Thể dục sáng tập theo bài hát:  

Hoạt động 

học 

 

LVPTNT 

KPXH:   

“Sự bốc 

hơi của 

nước”. 

LVPTTC 

Thể dục: 

“Bật chum 

tách chân 

qua 5 ô” 

LVPTNN 

Văn học:  

Truyện: 

“Giọt nước 

tý xíu”  

LVPTNT 

Toán: “Đo 

dung tích 

bằng 1 đơn 

vị đo” 

LVPTTM 

GDÂN: DH: “Trời nắng 

trời mưa” (TT) 

NH: “Mưa rơi” 

TC: ”Nhìn hình đoán 

tên bài hát” 

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích; thời tiết, làm thí nghiệm về đát đá cát sỏi nước, thí 

nghiêm tan không tan, pha màu, quan sát cây, hoa 

2.Trò chơi vận động: trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, trò chơi dân 

gianô ăn quan, chi chi chành chành.. 

3.Chơi tự do: chơi với đồ dùng cô chuẩn bị 

 

 

 

 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

1.Góc phân vai: đóng vai: - Gia đình đi  siêu thị  sắm đì đi du lịch 

- Bác sỹ khám bệnh cho gia đình 

- Của hàng bán hàng giải khát 

2. Góc xây dựng: - Xây bể bơi, đài phun nước, Lắp ghép các loại ghế, bàn 

3.G óc học tập: Xem tranh ảnh về các nguồn nước và một số hiện tượng tự 

nhiên, Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về kích thước 2 nhóm đồ vật sử 

dụng dài hơn ngắn hơn 

4.Góc nghệ thuật: Vẻ cắt xé dán mưa rơi, xé dán mây mưa ông mặt trời, một 

số hiện tượng tự nhiên, hát một số bài hát về chủ đề 

5.Góc thiên nhiên: quan sát về một số đặc điểm của nước, so sánh lượng ít và 

nhiều, chơi thả thuyền chăm sóc cá cảnh, pha màu , đong nước 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, VS 

- Cho trẻ xếp hàng vệ sinh, vệ sinh xong cô cùng trẻ trải bàn ăn và tổ chức cho 

trẻ ăn trưa, trẻ ăn xong côcho trẻ đánh răng đi vệ sinh, cô lau nhà và kê phản 

cho trẻ ngủ. 

 

 Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn TC mới: T/CVĐ Trời nắng trời mưa 

Làm quen bài mới: Giọt nước tý xíu 

Làm sách chủ đề: hiện tượng tự nhiên 

Ôn luyện kiến thức: ôn kỷ năng đo lường 

VS. NG. Trả trẻ 
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : “CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN VÀ THỜI TIẾT” 

                                                           TUẦN 30 

 (Thực hiện từ ngày:  07/04 đến 11/04/2025) 

Nội dung 

 
Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép, Nghe nhạc thiếu nhi, Hướng dẫn trẻ 

chơi tự chọn 

- Thể dục sáng tập theo bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với”  

Điểm danh báo ăn, báo sữa 

Hoạt 

động học 

 

 LVPTTC   

VĐCB: BT 

tổng hợp: 

Bật xa, Ném 

xa bằng 1 

tay, chạy 

nhanh 10m 

LVPTNT 

KPXH:   
“Một số 

hiện 

tượng tự 

nhiên” 

LVPTNN 

Văn học:  

Thơ: “Gió”  

LVPTNT 

Toán: 

“Nhận biết 

buổi sáng 

trưa, chiều, 

tối” 

 LVPTTM 

GDÂN: 

DH: “cho tôi đi 

làm mưa với” 

(TT) 

NH: “Bèo dạt mây 

trôi” 

TC: Ai nhanh nhất 

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích;  thời tiết, làm thí nghiệm về đát đá cát sỏi 

nước, thí nghiêm tan không tan, pha màu, quan sát cây, hoa 

2.Trò chơi vận động: kéo co trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, trò chơi 

dân gian.ô ăn quan, kéo cưa,  

3.Chơi tự do: nhảy dây, cầu lông, vẻ nước, mưa và chơi với đồ dùng cô 

chuẩn bị 

 

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

1.Góc phân vai: đóng vai: - Gia đình đi  siêu thị  sắm đì đi du lịch 

- Bác sỹ khám bệnh cho gia đình, bế em,  

- Của hàng bán hàng giải khát cho khách du lịch 

2. Góc xây dựng: - biển quê em Lắp ghép các loại ghế, bàn, khách đi du 

lịch  

3.Góc học tập: Xem tranh ảnh về các nguồn nước và một số hiện tượng 

tự nhiên, tập đo các đồ vật đo độ dài các đồ vật, đo dung tích, nhận biết 

các buổi và các bữa ăn trong ngày của gia đình bé và ở trường  

4.Góc nghệ thuật: Vẻ cắt xé dán mưa rơi, xé dán mây mưa ông mặt trời, 

một số hiện tượng tự nhiên, hát một số bài hát về chủ đề 

5.Góc thiên nhiên: quan sát về một số đặc điểm của nước, so sánh lượng 

ít và nhiều, chơi thả thuyền chăm sóc cá cảnh, pha màu , đong nước 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, VS 

- Cho trẻ xếp hàng vệ sinh, vệ sinh xong cô cùng trẻ trải bàn ăn và tổ 

chức cho trẻ ăn trưa, trẻ ăn xong cụ cho trẻ đánh răng đi vệ sinh, cô lau 

nhà và kê phản cho trẻ ngủ. 

 

 Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn TC mới: “Ném bóng vào rổ”  

Làm quen bài mới: thơ- “Gió”  

Làm sách thủ công: Hiện tượng tự nhiên 

Ôn luyện kiến thức: sáng trưa chiều tối  
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ   

“THỨ TỰ CÁC MÙA TRONG NĂM”   

(Thực hiện từ ngày:  14/04 đến 18/04/2025) 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép, Thực hiện được  một số việc tự phục vụ 

trong sinh hoạt Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, Nghe nhạc 

thiếu nhi, Hướng dẫn trẻ chơi tự chọn- Thể dục sáng tập theo bài hát:  

Điểm danh, báo ăn, báo sữa 

Hoạt động 

học 

 

LVPTNT 

KPXH:  
“Trò 

Chuyện 

sáng” 

 

LVPTTM 

HĐ Tạo 

hình: “Vẽ 

biển quê 

em” 

LVPTNT 

LQVT 

“So sánh thêm 

bớt tạo mối  

quan hệ trong 

phạm  vi 5” 

  

LVPTNN 

LQVăn học 
Thơ: “Hoa 

phượng” 

LVPTTM 

GDÂN: 

Dạy hát: “Mùa hè 

đến” (TT) 

NH: “Bé yêu biển 

lắm” 

TC: ô cữa bí mật  

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích: quan sát cây, hoa, thời tiết, mùa hè 

2.Trò chơi vận động: trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, trò chơi dân 

gian. kéo co, ô ăn quan, bóng bay xanh, Bóng bay . 

3.Chơi tự do: nhảy dây, đá bóng, ném bóng, đá kiện, cầu lông chơi với đồ 

dùng cô chuẩn bị 

 

 

 

 

 

Chơi, hoạt 

động ở 

các góc 

1.Góc phân vai: đóng vai: - Gia đình đi  siêu thị  sắm đì đi du lịch 

- Bác sỹ khám bệnh cho gia đình 

- Của hàng bán hàng giải khát 

2. Góc xây dựng: - Biển quê em.  Lắp ghép các loại ghế, bàn 

3.Góc học tập: Xem tranh ảnh về các nguồn nước và một số hiện tượng tự 

nhiên, nhận biết gọi tên các buổi trong ngày, ngày và đêm 

4.Góc nghệ thuật: Vẻ về biển, cắt xé dán mưa rơi, xé dán mây mưa ông mặt 

trời, một số hiện tượng tự nhiên, hát một số bài hát về chủ đề 

5.Góc thiên nhiên: quan sát về một số đặc điểm của nước, so sánh lượng ít 

và nhiều, chơi thả thuyền chăm sóc cá cảnh, pha màu , đong nước 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, VS 

Cho trẻ xếp hàng vệ sinh, vệ sinh xong cô cùng trẻ trải bàn ăn và tổ chức cho 

trẻ ăn trưa, trẻ ăn xong cô cho trẻ đánh răng đi vệ sinh, cô lau nhà và kê phản 

cho trẻ ngủ. 

 

 Hoạt 

động 

chiều 

 Hướng dẫn trò chơi: “bóng bay” 

Tập vẻ về biển  
Đọc đồng giao “Ông sảo ông sao”;  

Ôn luyện kỷ năng: Tạo nhóm trong phạm vi 5 

VS, NG, Trả trẻ   

 

 

 



LỚP 4-5 TUỔI B2- TRƯƠNG THỊ TỴ 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: 

“NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN” 

(Thực hiện 3 tuần, từ ngày 31/3đến ngày 18/4/2025) 

 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

                                I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

9. Trẻ nhận ra bàn là, bếp 

đang đun, phích nước nóng, 

ao, hồ, mương nước, bể 

chứa nước…là nơi nguy 

hiểm, không được chơi gần. 

- Nhận biết và phòng tránh 

những hành động nguy hiểm, 

những nơi không ăn toàn, 

những vật dụng nguy hiểm 

đến tính mạng. 

 

GDKN Sống:  Cô tổ chức 

cho trẻ chơi với cát nước, 

dạo chơi và giáo dục trẻ 

những nơi nguy hiểm như 

ao hồ mương bể chứa nước 

ở trường, công cộng , .... 

14. Trẻ phối hợp tay mắt 

trong vận động 

 

“Ném xa bằng 1tay ”,  HĐH: “Ném xa bằng 1 tay” 

HĐNT: Tổ chức trẻ chơi 

ném bóng vào rỗ, ném túi 

cát vào đích, ném còn,  

15. Trẻ thể hiện nhanh, 

mạnh, khéo trong thực hiện 

bài tập tổng hợp 

- “ Bò dích dắc qua 5 điểm ”  

 

HĐH: “Bò dích dắc qua 5 

điểm”  

HĐNT: tổ chức trẻ bò chui 

qua các bánh xe, bò dích 

dắc trên sân trường. 

17. Trẻ biết phối hợp tay, 

chân nhịp nhàng, giữ được 

thăng bằng cơ thể khi thực 

hiện được các vận động bật 

- nhảy 

 

 

- “Bật tách, khép chân qua 5 

ô ”  

 

HĐH: - “Bật tách, khép 

chân qua 5 ô ”  

HĐNT: Tổ chức trẻ chơi 

nhảy dây, bật liên tục và bật 

chụm tác chân qua các trò 

chơi được vẻ trên sân 

trường.  

19. Trẻ thực hiện và phối 

hợp được các cử động của 

bàn tay, ngón tay, phối hợp 

tay mắt trong một số hoạt 

động. 

 

 

 

- Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng 

ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, 

ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối 

- Gập giấy 

- Lắp ghép hình 

- Xé, cắt đường thẳng 

- Tô, vẽ hình 

 

HĐNT: Tổ chức cho trẻ 

chơi với cát làm bánh, quả... 

bằng cách vuốt, miết, ấn 

bàn tay, ngón tay, gắn, nối 

HĐG: tổ chức trẻ chơi lắp 

ghép các hình, tô vẻ các 

hình ông mặt trời, giọt nước 

... 

II> LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

20. Trẻ quan tâm đến những 

thay đổi của sự vật, hiện 

tượng xung quanh  

- Một số hiện tượng tự nhiên 

thời tiết theo mùa và ảnh 

hưởng của nó đến sinh hoạt 

con người 

HĐNT: Quan sát và trò 

chuyện về một số hiện 

tượng tự nhiên, thời tiết 

theo mùa, một số đặc điểm 



22. Trẻ làm thử nghiệm và 

sử dụng công cụ đơn giản 

để quan sát, so sánh, dự 

đoán 

Một số đặc điểm, tính chất 

của nước 

- Quan sát, thảo luận, dự đoán 

về ảnh hưởng thời tiết đến 

sinh hoạt con người. 

- Làm thực nghiệm nước 

trong suốt, nước bay hơi, một 

vài chất tan trong nước… 

- Làm thí nghiệm khoa học 

với một vài chất liệu nổi bật 

của các đồ dùng, đồ chơi 

trong gia đình: gổ, nhựa, kim 

loại, inôx, sắt, nhôm, vải, ni 

lông, xem vật chìm, vật nổi 

… 

- Hoạt động trải nghiểm: Pha 

màu/ đường/ muối vào nước: 

Chất tan, không tan, dự đoán, 

quan sát,  so sánh 

- Một vài đặc điểm, tính chất 

của đất, đá, cát, sỏi (sự kỳ 

diệu của cát, sự kỳ diệu của 

nước, sự kỳ diệu của sỏi …) 

tính chất của cát đá sỏi.. 

HĐG: chơi với cát nước, đất 

đá sỏi, cát..  

HĐH/ KPKH: “Bé biết gì 

về nước, không khí cát đá 

sỏi”; “Các hiện tượng về 

thời tiết”; “Thứ tự các mùa 

trong năm”. 

- HĐNT: Cô tổ chức trẻ tìm 

hiểu về một số hiện tượng 

tự nhiên không khí các 

nguồn nước và tác hại của 

chúng đối với con người, 

con vật cây cối 

HĐG: tổ chức trẻ chơi góc 

học tập xem tranh và phân 

biệt gọi tên các nguồn nước, 

hiện tượng tự nhiên 

chơi đong đếm nước, chơi 

với cát nước, tạo các hiện 

tương trên cát 

23. Trẻ biết thu thập thông 

tin về đối tượng bằng nhiều 

cách khác nhau: Xem sách 

tranh ảnh, nhận xét và trò 

chuyện ( chủ đề Hiện tượng 

tự nhiên) 

- Sưu tầm, xem sách, xem 

tranh ảnh theo chủ đề. 

- Làm ambum theo chủ đề 

- Trò chuyện với người lớn, 

với bạn bè và nhận xét. 

 HĐG: Cho trẻ xem sách, 

xem tranh ảnh theo chủ đề 

Làm ambum theo chủ đề 

27. Trẻ nhận xét, trò chuyện 

về đặc điểm, sự khác nhau, 

giống nhau của các đối 

tượng được quan sát 

- Sự khác nhau giữa ngày và 

đêm 

HĐG: Cho trẻ phân biệt 

ngày và đêm qua tranh vẻ 

qua trò chơi 

36. Trẻ sử dụng được dụng cụ 

để đo độ dài, dung tích của 2 

đối tượng, nói kết quả đo và 

so sánh 

- “Đo dung tích bằng 1 đơn vị 

đo” 

HĐH: “Đo dung tích bằng 1 

đơn vị đo” 

HĐNT: Cô tổ chức trẻ đong 

đo ở góc cát nước 

HĐC: tổ chức cho trẻ tập đo 

các đối tượng khác nhau 

theo ý thích. 



40. Trẻ mô tả các sự kiện 

xảy ra theo trình tự thời 

gian trong ngày 

- Chế độ sinh hoạt một ngày 

của trẻ  

- Các hoạt động trong ngày  

- Nhận biết buổi: sáng, trưa, 

chiều, tối 

HĐH:  “Nhận biết buổi: 

sáng, trưa, chiều, tối” 

HĐG: Tổ chức trẻ chơi ở 

các góc kể theo trình tự thời 

gian trong ngày qua các bữa 

cơm sáng, trưa, chiều, tối 

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

54. Trẻ đọc thuộc bài thơ, 

ca dao, đồng dao (chủ đề 

Nước và các hiện tượng tự 

nhiên) 

 

 

- Đọc thuộc các bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè  

trong chủ đề Nước và các 

hiện tượng tự nhiên: Thơ – 

“Gió” 

- “Hoa phượng” 

HĐH: Thơ – “Gió” 

- “Hoa phượng” 

HĐC: Tổ chức cho trẻ làm 

quen với các bài thơ bài hát, 

trò chơi câu đố ca giao đồng 

giao trong chủ đề 

 

56. Trẻ bắt chước giọng nói, 

điệu bộ của nhân vật trong 

truyện ( chủ đề Nước và các 

hiện tượng tự nhiên) 

 

 

- Bắt chước giọng nói, điệu 

bộ của nhân vật trong truyện .  

- Diễn rối Truyện – “Giọt 

nước tý xíu” 

- Đóng kịch 

 

HĐH: Truyện – “Giọt nước 

tý xíu” 

HĐG: Tổ chức cho trẻ xem 

tranh, kể chuyện theo tranh 

trong chủ đề hiện tượng tự 

nhiên. 

- Đón và trả trẻ hướng dẫn 

trẻ vào góc xem tranh 

61. Trẻ nhận ra ký hiệu 

thông thường trong cuộc 

sống: Nhà vệ sinh, cấm lửa, 

nơi nguy hiểm 

- Làm quen với một số ký 

hiệu thông thường: Nhà vệ 

sinh, nơi nguy hiểm, lối ra 

vào, cấm lửa, biển báo giao 

thông 

HĐVS, HĐNT: Cô nhắc trẻ 

một số ký hiệu thông 

thường và các ký hiệu như 

tiết kiệm nước, tắt bóng 

đèn, tắt quạt khi ra khỏi 

phòng. 

VI. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

72. Trẻ chú ý nghe khi cần 

thiết 

- Lắng nghe ý kiến của người 

khác, sử dụng lời nói và cử 

chỉ lễ phép 

- Lắng nghe bố mẹ, ông bà, 

cô giáo và các bạn nói trong 

khi giao tiếp. 

HĐNT: tổ chức trẻ chơi 

đong nước, mùa hè đến phải 

biết tiết kiệm điện và giáo 

dục trẻ phải biết tiết  điện  

nước 

 

77. Trẻ không để tràn nước 

khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện 

khi ra khỏi phòng 

- Có hành vi tiết kiệm điện, 

nước trong sinh hoạt, không 

để nước tràn khi rữa tay, tắt 

điện, tắt quạt khi ra khỏi 

phòng. 

HĐVS: giáo dục trẻ biết tiết 

kiệm nước, không để tràn 

nước khi đi vệ sinh, uống 

nước và biết lắng nghe ý 

kiến của người khác .. 

V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẪM MỸ 



79. Trẻ chú ý nghe, thích 

thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, 

lắc lư) bài hát, bản nhạc; 

thích nghe và đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ, thích 

nghe và kể câu chuyện ( chủ 

đề Nước và các hiện tượng 

tự nhiên) 

 

- Nghe và nhận ra các loại âm 

nhạc khác nhau (Nhạc thiếu 

nhi, dân ca) 

- Nghe một số bài hát trong 

chủ đề “Nước và các hiện 

tượng tự nhiên”: “Chỉ có một 

trên đời” 

 “ Bé yêu biển lắm” 

“Mưa rơi”,” “Cho tôi đi làm 

mưa với”,“Tia nắng hạt mưa” 

 

HĐH:DH “Cho tôi đi làm 

mưa với”; “ Mùa hè đến”  

NH: “Chỉ có một trên đời” 

 “ Bé yêu biển lắm” 

TCÂN: “Ai nhanh nhất” 

“Ai đoán giỏi” 

- Thích nghe và nhận biết 

các thể loại âm nhạc khác 

nhau, (nhạc thiếu nhi nhạc 

dân gian) 

HĐC: Làm quen với bài hát 

mới và cô tổ chức trẻ nghe 

các bài hát trong chủ đề qua 

giờ đón và trả trẻ. 

80. Trẻ hát đúng giai điệu, 

lời ca, hát rỏ lời và thể hiện 

sắc thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ 

(chủ đề Nước và các hiện 

tượng tự nhiên) 

- Hát đúng giai điệu, lời ca và 

thể hiện sắc thái, tình cảm của 

bài hát trong chủ đề “Nước và 

các hiện tượng tự nhiên” 

HĐH:DH - “Cho tôi đi làm 

mưa với” 

NH: ”Mưa rơi” 

HĐG: Chơi ở góc nghệ 

thuật. 

HĐC: Làm quen bài hát 

mới. 

81. Trẻ vận động nhịp 

nhàng theo nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc với các hình 

thức  (vỗ tay theo nhịp, tiết 

tấu, múa). 

- Vận động theo nhịp (Vỗ tay, 

gõ đệm) 2/4; 3/4; vận động 

theo tiết tấu (Nhanh, chậm) 

các bài hát, bản nhạc trong 

chủ đề 

HĐH:VĐVTTN “Trời nắng 

trời mưa”  

HĐG: Chơi ở góc nghệ 

thuật. 

HĐC: Làm quen vận động 

bài hát mới. 

86. Trẻ biết vẽ phối hợp các 

nét thẳng, xiên, ngang, cong 

tròn tạo thành bức tranh có 

màu sắc, bố cục (chủ đề 

Nước và các hiện tượng tự 

nhiên) 

- Sử dụng các kỹ năng vẽ để 

tạo ra sản phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình dáng, đường 

nét  

Tạo hình “Vẽ về biển” 

 

 

HĐH:Tạo hình “Vẽ về 

biển” 

HĐG: HĐC: cho trẻ vẻ cắt 

xé dán, tô màu tranh về 

mưa, biển, ông mặt trời..biết 

bố cục bức tranh, nói lên 

cảm nhận của mình qua bức 

tranh và biết giới thiệu về 

bức tranh của mình. 
91. Trẻ nói lên ý tưởng và 

tạo ra các sản phẩm tạo hình 

theo ý thích. Trẻ biết đặt tên 

cho sản phẩm tạo hình. 

- Tạo ra các sản phẩm theo ý 

tưởng. 

- Nói lên ý tưởng tạo hình của 

mình 

- Đặt tên cho sản phẩm của 

mình  

 

 
 



                              KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: 

 “BÉ BIẾT GÌ VỀ NƯỚC, KHÔNG KHÍ, ÁNH SÁNG, ĐẤT ĐÁ, CÁT SỎI”   

(Thực hiện từ ngày: 31/3/2025 - 04/04/2025) 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép, Thực hiện được  một số việc tự phục 

vụ trong sinh hoạt Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, Nghe 

nhạc thiếu nhi, Hướng dẫn trẻ chơi tự chọn - Thể dục sáng tập theo bài 

hát: “Mây trắng mây đen ” 

Hoạt 

động học 

 

 LVPTNT 

KPXH:   
“Bé biết gì 

về nước”. 

LVPTTC 

Thể dục: 

“Bật chum 

tách chân 

qua 5 ô” 

LVPTNN 

Văn học:  

Truyện: 

“Giọt nước 

tý xíu”  

LVPTNT                                                             

HĐLQVT:                   

Đề tài: “Đo 

dung tích 1 

đối tượng 

bằng 1 đơn 

vị đo” 

LVPTTM 

GDÂN: 

VĐMH: “Trời 

nắng trời mưa” 

(TT) 

NH: “Mưa rơi” 

TC: Ai nhanh nhất  

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích: thời tiết, làm thí nghiệm về đất đá cát sỏi 

nước, thí nghiêm tan không tan, pha màu, quan sát cây, hoa 

2.Trò chơi vận động: trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, trò chơi dân 

Gian, ô ăn quan, chi chi chành chành.. 

3.Chơi tự do: Chơi với đồ dùng cô chuẩn bị 

 

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

1. Góc phân vai: đóng vai: - Gia đình đi siêu thị sắm đồ đi du lịch 

- Bác sỹ khám bệnh cho gia đình 

- Của hàng bán hàng giải khát 

2. Góc xây dựng: - Xây bể bơi, đài phun nước, Lắp ghép các loại ghế, 

bàn 

3. G óc học tập: Xem tranh ảnh về các nguồn nước và một số hiện tượng 

tự nhiên, Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về kích thước 2 nhóm đồ 

vật sử dụng dài hơn ngắn hơn 

4. Góc nghệ thuật: Vẻ cắt xé dán mưa rơi, xé dán mây mưa ông mặt trời, 

một số hiện tượng tự nhiên, hát một số bài hát về chủ đề 

5. Góc thiên nhiên: quan sát về một số đặc điểm của nước, so sánh lượng 

ít và nhiều, chơi thả thuyền chăm sóc cá cảnh, pha màu, đongnước 

Hoạt 

động 

ăn, ngủ, 

VS 

- Cho trẻ xếp hàng vệ sinh, vệ sinh xong cô cùng trẻ trải bàn ăn và tổ chức 

cho trẻ ăn trưa, trẻ ăn xong côcho trẻ đánh răng đi vệ sinh, cô lau nhà và 

kê phản cho trẻ ngủ. 

 

 Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn TC mới: T/CVĐ Trời nắng trời mưa 

Làm quen bài mới: Giọt nước tý xíu 

Làm sách chủ đề: hiện tượng tự nhiên 

Ôn luyện kiến thức: ôn kỷ năng đo lường 

VS -  NG - Trả trẻ 

   KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: “CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT” 

 (Thực hiện từ ngày:  07/4/2025 - 11/4/2025) 



Nội dung 

 
Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép, Nghe nhạc thiếu nhi, Hướng dẫn 

trẻ chơi tự chọn 

- Thể dục sáng tập theo bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với”  

Điểm danh báo ăn, báo sữa 

Hoạt 

động học 

 

  

NGHỈ 

GIỖ TỔ 

HÙNG 

VƯƠNG 

(10/3 âl) 

LVPTNT 

KPXH:   
“Một số 

hiện 

tượng thời 

tiết” 

LVPTNN 

Văn học:  

Thơ: “Gió”  

LVPTNT 

LQVToán: 

“Nhận biết 

buổi sáng 

trưa, chiều, 

tối” 

 LVPTTM 

GDÂN: 

DH: “cho tôi đi 

làm mưa với” 

(TT) 

NH: “Mưa rơi” 

TC: nhìn hình 

đoán tên bài hát 

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích: thời tiết, làm thí nghiệm về đát đá cát sỏi 

nước, thí nghiêm tan không tan, pha màu, quan sát cây, hoa 

2.Trò chơi vận động: kéo co trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, trò 

chơi dân gian.ô ăn quan, kéo cưa,  

3.Chơi tự do: nhảy dây, cầu lông, vẻ nước, mưa và chơi với đồ dùng 

cô chuẩn bị 

 

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

1.Góc phân vai: đóng vai: - Gia đình đi  siêu thị  sắm đì đi du lịch 

- Bác sỹ khám bệnh cho gia đình, bế em,  

- Của hàng bán hàng giải khát cho khách du lịch 

2. Góc xây dựng: - biển quê em Lắp ghép các loại ghế, bàn, khách đi 

du lịch  

3.Góc học tập: Xem tranh ảnh về các nguồn nước và một số hiện 

tượng tự nhiên, tập đo các đồ vật đo độ dài các đồ vật, đo dung tích, 

nhận biết các buổi và các bữa ăn trong ngày của gia đình bé và ở 

trường  

4.Góc nghệ thuật: Vẻ cắt xé dán mưa rơi, xé dán mây mưa ông mặt 

trời, một số hiện tượng tự nhiên, hát một số bài hát về chủ đề 

5.Góc thiên nhiên: quan sát về một số đặc điểm của nước, so sánh 

lượng ít và nhiều, chơi thả thuyền chăm sóc cá cảnh, pha màu , đong 

nước 

Hđộng 

ăn, ngủ, 

VS 

- Cho trẻ xếp hàng vệ sinh, vệ sinh xong cô cùng trẻ trải bàn ăn và tổ 

chức cho trẻ ăn trưa, trẻ ăn xong cụ cho trẻ đánh răng đi vệ sinh, cô lau 

nhà và kê phản cho trẻ ngủ. 

 

 Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn TC mới: “Ném bóng vào rổ”  

Làm quen bài mới: thơ - “Gió”  

Làm sách thủ công: Hiện tượng tự nhiên 

Ôn luyện kiến thức: sáng trưa chiều tối  

VS – NG - Trả trẻ  



 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ   

“THỨ TỰ CÁC MÙA TRONG NĂM”   

(Thực hiện từ ngày:  14/4/2025 – 18/4/2025) 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép, Thực hiện được  một số việc tự 

phục vụ trong sinh hoạt Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, 

Nghe nhạc thiếu nhi, Hướng dẫn trẻ chơi tự chọn- Thể dục sáng tập 

theo bài hát:  

Điểm danh, báo ăn, báo sữa 

Hoạt động 

học 

 

LVPTNT 

KPXH:  
“Tìm hiểu 

mùa trong 

năm” 

 

LVPTTM 

Tạo hình: 
“Vẽ về 

biển” 

LVPTNT:                   

HĐLQVT: 

“So sánh 

thêm bớt tạo 

mối quan hệ 

trong phạm 

vi 5” 

LVPTNN 

LQVăn học 
Thơ: “Hoa 

phượng” 

LVPTTM 

GDÂN: 

Dạy hát: 

“Mùa hè 

đến” (TT) 

NH: “Bé yêu 

biển lắm” 

TC: ô cữa bí 

mật  

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích: quan sát cây, hoa, thời tiết, mùa hè 

2.Trò chơi vận động: trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, trò chơi dân 

gian. kéo co, ô ăn quan, bóng bay xanh, Bóng bay . 

3.Chơi tự do: nhảy dây, đá bóng, ném bóng, đá kiện, cầu lông chơi 

với đồ dùng cô chuẩn bị 

 

 

 

 

 

Chơi, hoạt 

động ở 

các góc 

1.Góc phân vai: đóng vai: - Gia đình đi  siêu thị  sắm đì đi du lịch 

- Bác sỹ khám bệnh cho gia đình 

- Của hàng bán hàng giải khát 

2. Góc xây dựng: - Biển quê em.  Lắp ghép các loại ghế, bàn 

3.Góc học tập: Xem tranh ảnh về các nguồn nước và một số hiện 

tượng tự nhiên, nhận biết gọi tên các buổi trong ngày, ngày và đêm 

4.Góc nghệ thuật: Vẻ về biển, cắt xé dán mưa rơi, xé dán mây mưa 

ông mặt trời, một số hiện tượng tự nhiên, hát một số bài hát về chủ đề 

5.Góc thiên nhiên: quan sát về một số đặc điểm của nước, so sánh 

lượng ít và nhiều, chơi thả thuyền chăm sóc cá cảnh, pha màu, đong 

nước 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, VS 

Cho trẻ xếp hàng vệ sinh, vệ sinh xong cô cùng trẻ trải bàn ăn và tổ 

chức cho trẻ ăn trưa, trẻ ăn xong cô cho trẻ đánh răng đi vệ sinh, cô 

lau nhà và kê phản cho trẻ ngủ. 

 

 Hoạt 

động 

chiều 

 Hướng dẫn trò chơi: “bóng bay” 

Tập vẻ về biển  
Đọc đồng giao “Ông sảo ông sao”;  

Ôn luyện kỷ năng 

VS – NG - Trả trẻ   

 



LỚP 4-5 TUỔI B3- CHU THỊ KIM LOAN 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ 

NHIÊN” 

(Thực hiện 3 tuần, từ ngày 31/3 đến ngày 18/4/2025) 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

8. Trẻ có một số hành vi 

tốt trong vệ sinh, phòng 

bệnh khi được nhắc nhở 

trong tình hình dịch bệnh 

covid 19. 

 

- Một số hành vi tốt trong vệ sinh, 

phòng bệnh khi được nhắc nhỡ: Vệ 

sinh răng miệng, vệ sinh cá nhân… 

để phòng chống dịch bệnh covid 19. 

- Lựa chọn trang phục phù hợp với 

thời tiết ( Mùa hè: mặc quần áo cộc, 

đội mũ khi ra năng, đi dép khi đi học; 

mùa đông mặc áo ấm, quàng khăn, đi 

tất- dày; Trời mưa: Mặc áo mưa, che 

ô ... ) 

- Nhận biết mội số biểu hiện khi ốm 

và cách phòng tránh (Nói với người 

lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt ...)  

-Trò chuyện với trẻ về các 

hành vi tốt như : vệ sinh cá 

nhân, răng miệng, rửa tay 

xà phòng để tiếp tục phòng 

chống dịch bệnh. 

- Thông qua trò chơi hướng 

dẫn trẻ nhận biết thời tiết 

như: Trò chơi tìm trang 

phục phù hợp với mùa, trời 

nắng trời mưa… 

9.Trẻ nhận ra bàn là, bếp 

đang đun, phích nước 

nóng, ao, hồ, mương 

nước, bể chứa nước…... là 

nguy hiểm, không đến 

gần. Biết các vật sách 

nhọn không nên nghịch. 

  

 

 

- Nhận biết và phòng tránh những 

hành động nguy hiểm, những nơi 

không an toàn những vật dụng nguy 

hiểm đến tính mạng (bàn là, bếp 

đang đun, phích nước nóng, ao, hồ, 

mương nước, bể chứa nước … là 

nguy hiểm, không đến gần.  

- Dạy trẻ không chơi với những nơi 

nguy hiểm 

-Trò chuyên giờ đón, trả trẻ: 

không chơi những nơi nguy 

hiểm như: ao, hồ, sông , 

suối….. 

- CHĐƠCG: Xây dựng  ao 

cá và giáo dục trẻ không 

đến gần ao 

- HĐH:  

+GDKNS: “ Dạy trẻ không 

chơi với những nơi nguy 

hiểm” 

14. Trẻ biết phối hợp tay - 

mắt trong vận động  

 

- Tung và bắt bóng với người đối 

diện khoảng cách 3m. 

 

- HĐH: “Tung và bắt bóng 

với người đối diện khoảng 

cách 3m.” 

- TC: Tung và bắt bóng. 

 

16. Trẻ thực hiện được 

vận động bò, trườn, trèo  

 

- Bò bằng bàn tay và bàn chân 3- 4 m 

 

-HĐH:- “Bò bằng bàn tay và 

bàn chân 3- 4 m” 

- Chơi ngoài trời: Bò nhanh, 

bò theo đường dích dắc 



17. Trẻ biết phối hợp tay, 

chân nhịp nhàng, giữ 

được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện được các 

vận động bật - nhảy. 

 

 

- Bật xa 35- 40 cm 

 
- Hoạt động học: "Bật xa 40-

50cm" 

- Chơi ngoài trời : trò 

chơi Bật-chụm-tách 

- Hoạt động chiều : Chơi 

các trò chơi vận động mà trẻ 

thích trên sân trường như 

bật xa, bật qua vật cản, bật 

qua suối nhỏ   

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

20. Trẻ quan tâm đến 

những thay đổi của sự vật, 

hiện tượng xung quanh 

với sự gợi ý, hướng dẫn 

của cô giáo như đặt câu 

hỏi về những thay đổi của 

sự vật, hiện tượng đó: Vì 

sao cây lại héo? Vì sao lá 

cây bị ướt?.... 

 

- Tìm hiểu về một số hiện tượng thời 

tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó 

đến với sinh hoạt con người  

- Đặc điểm của các mùa trong năm 

(mùa xuân, mùa hè, mùa đông, mùa 

thu). Trang phục thay đổi theo mùa 

… 

- Sự khác nhau giữa ngày và đêm, 

mặt trăng, mặt trời. 

- Tìm hiểu các nguồn nước có trong 

môi trường sống. 

-HĐH: - “Một số hiện tượng 

thời tiết” 

- “ Vòng tuần hoàn của nước”  

“Tìm hiểu các mùa trong 

năm” 

-CNT: Quan sát thời tiết, 

chơi với cát, nước. Chơi trời 

nắng trời mưa; chuyền nước; 

gió thổi 

- CHĐƠCG: Nối trang phục 

phù hợp với thời tiết. Xem 

tranh ảnh về mùa và một số 

hiện tượng tự nhiên 

+HĐC: Xem video về các 

hiện tượng thời tiết, các 

nguồn nước 

 

22. Trẻ làm thử nghiệm và 

sử dụng công cụ đơn giản 

để quan sát, so sánh, dự 

đoán. 

 

- Một số đặc điểm, tính chất của 

nước, chất liệu của đồ dùng đồ chơi, 

sự phát triển của cây cối… 

- Quan sát, thảo luận, dự đoán về 

ảnh hưởng thời tiết đến sinh hoạt 

con người. 

- Làm thực nghiệm nước trong suốt, 

nước bay hơi, một vài chất tan trong 

nước… 

- Làm thí nghiệm khoa học với một 

vài chất liệu nổi bật của các đồ 

dùng, đồ chơi trong gia đình: gổ, 

nhựa, kim loại, inôx, sắt, nhôm, vải, 

ni lông, xem vật chìm, vật nổi … 

- Hoạt động trải nghiểm: Pha màu/ 

đường/ muối vào nước: Chất tan, 

-HĐTN : pha màu nước, sự 

bốc hơi của nước, vật chìm 

vật nổi 

- CNT: Quan sát thời tiết, bể 

cát nước. Chơi các trò chơi 

với cát,nước: Đong nước, 

chơi cát, in hình trên cát 



không tan, dự đoán, quan sát,  so 

sánh. 

- Một vài đặc điểm, tính chất của 

đất, đá, cát, sỏi ( Sự kỳ diệu của cát, 

sự kỳ diệu của nước, sự kỳ diệu của 

sỏi...) 

36. Trẻ sử dụng được dụng 

cụ để đo độ dài, dung tích 

của 2 đối tượng, nói kết quả 

đo và so sánh. 

- Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo -HĐH: “  Đo dung tích 1 đối 

tượng bằng 1 đơn vị đo” 

-CNT: Đong nước, đo bước 

chân 

CHĐƠCG: Ôn lại các cách 

đo 

46. Trẻ kể tên và nói đặc 

điểm của một số ngày lễ 

hội 

- Các hoạt động của một số ngày lễ 

hội, sự kiện văn hóa nơi trẻ sống: 

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 

- Giờ đón, trả trẻ: Cho trẻ 

xem video và trò chuyện với 

trẻ về ngày 10/3 âm lịch 

ngày giỗ tổ hung vương 

 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

56. Trẻ bắt chước giọng 

nói, điệu bộ của nhân vật 

trong truyện chủ đề “ 

Nước và các hiện tượng 

tự nhiên” 

- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của 

nhân vật trong truyện .  

- Diễn rối 

* Nước và hiện tượng tự nhiên: 

Truyện: “Giọt nước tí xíu”; “Gió và 

mặt trời”; “Đám mây đen xấu xí”; 

“Nàng tiên mưa”  

TRONG CHỦ ĐỀ LỚP MÌNH 

DẠY CHUYỆN NÀO THÌ CHỌN 

CHUYỆN ĐÓ, NHỮNG CHUYỆN 

KHÔNG TỔ CHỨC DẠY CHO 

TRẺ LỚP MÌNH THÌ KHÔNG 

NÊN ĐƯA VÀO CẢ 

-HĐH: Truyện “ Giọt nước tí 

xíu” 

- CHĐƠCG : Trẻ đọc thơ, kể 

chuyện ở góc sách, học tập 

trong chủ đề 

-HĐC: Tập đóng kịch, kể rối 

54. Trẻ đọc thuộc bài thơ, 

ca  dao, đồng dao trong 

chủ đề: “nước và các hiện 

tượng tự nhiên” 

 

  Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, hò vè trong các 

chủ đề: 

* Nước và hiện tượng tự nhiên 

-Thơ: “Gió”; “Hoa phượng”; 

“Nắng bốn mùa”; “Giọt nắng” 

(Vương Triều Hải); “Chị Gió” 

(Nguyễn Phượng), 

- Ca dao, đồng dao: “Ông sảo, ông 

sao”, “Trời mưa, trời gió” 

 

-HĐH: “ Ông mặt trời” 

- “Nắng bốn mùa”  

- Đón trẻ, trả trẻ cô cho trẻ 

đọc thơ ca tục ngữ về chủ đề 

nước và các hiện tượng tự 

nhiên 

 - CHĐƠCG: đọc thơ  diễn 

cảm, xem tranh ảnh chủ đề 



 HĐC: Đọc đồng dao” Trời 

mưa, trời gió”; ” Ông sảo 

ông sao 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

65. Trẻ thể hiện sự tự tin, 

tự lựa chọn đồ chơi, trò 

chơi theo ý thích và cố 

gắng hoàn thành công việc 

được giao. 

- Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi theo 

ý thích. 

- Cố gắng hoàn thành công việc 

được giao trong các hoạt động: Học; 

trực nhật, dọn vệ sinh, kê bàn ghế, 

kê phản... 

- HĐ Ăn, ngủ: Hướng dẫn 

trẻ kê bàn ăn, kê phản ngủ và 

cất gọn gàng 

- CHĐƠCG: Trẻ tự lấy đồ 

dùng, đồ chơi ra chơi vàcất đồ 

dùng, đồ chơi đúng nơi quy 

định  

- T/c lao động tự phục  vụ và 

lao động giúp đỡ cô giáo. 

77. Trẻ không để tràn 

nước khi rửa tay, tắt quạt, 

tắt điện khi ra khỏi phòng. 

- Có hành vi tiết kiệm điện, nước 

trong sinh hoạt, không để nước tràn 

khi rữa tay, tắt điện, tắt quạt khi ra 

khỏi phòng. 

- HĐVS: Trẻ vệ sịnh rửa tay 

lau mặt nhắc nhở trẻ vặn nhỏ 

nươc, tắt nước khi không sử 

dụng 

- Hướng dẫn  trẻ  biết tắt 

quạt, tắt điện khi không dùng 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

   

79. Trẻ chú ý nghe, thích 

thú (hát, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư) bài hát, bản 

nhạc; thích nghe và đọc 

thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ, thích nghe và kể câu 

chuyện.. 

- Nghe và nhận ra các loại âm nhạc 

khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca). 

- Nghe một số bài hát trong chủ đề: 

*Nước và các hiện tượng tự 

nhiên:   

- “Mưa rơi”,” bé yêu biển lắm”, 

“Cho tôi đi làm mưa với”, “Tia nắng 

hạt mưa”, , “Mưa bóng mây”; “Giọt 

mưa và em bé” 

 

-HĐH: 

+ VĐTN: “Mùa hè đến”  

+DH“ Cho tôi đi làm mưa 

với”  

+ “ Biểu diễn cuối chủ đề ’’  

-NH:  

+“Cháu vẽ ông mặt trời” 

(Hoàng Hà),  

+“Bé yêu biển lắm”  

- Trò chơi: “ Ai đoán giỏi, ai 

nhanh hơn.....”; 

- Hoạt động chơi ở các góc: 

trò chơi ở góc nghệ thuật như 

hát các bài hát trong chủ đề 

- Hoạt động chiều: Làm quen 

bài hát mới 

 

80. Trẻ hát đúng giai 

điệu, lời ca, hát rỏ lời và 

thể hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ…. các bài 

hát trong chủ đề: “nước 

và các hiện tượng tự 

nhiên” 

- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài hát 

trong chủ đề: 

* Nước và các hiện tượng tự 

nhiên:  

- “Cho tôi đi làm mưa với”, “Trời 

nắng trời mưa”, “mùa hè đến”, 

“cháu vẽ ông mặt trời”, “hạt mưa 

xinh”,” mưa bóng mây” “Xúc xắc 

xúc xẽ”; “Trời nắng trời mưa”; 

“Mùa hè đến”;  



TRONG CHỦ ĐỀ LỚP MÌNH 

DẠY BÀI NÀO THÌ CHỌN BÀI 

ĐÓ, KHÔNG NÊN ÔM ĐỒM 

ĐƯA VÀO TẤT CẢ CÁC BÀI 

CỦA CẢ KHỐI VÀO 

 

81. Trẻ vận động nhịp 

nhàng theo nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc với các hình 

thức  (vỗ tay theo nhịp, tiết 

tấu, múa). 

- Vận động theo nhịp (Vỗ tay, gõ 

đệm) 2/4; 3/4; vận động theo tiết tấu 

(Nhanh, chậm) các bài hát: 

- “Trời nắng trời mưa”, “mùa hè 

đến”, “cháu vẽ ông mặt trời”, “Cho 

tôi đi làm mưa với”, 

87. Trẻ xé, cắt theo 

đường thẳng, đường 

cong…và dán thành sản 

phẩm có màu sắc, bố cục 

 - Xé, dán mặt trời và những đám 

mây 

 

 

- HĐH: “Xé, dán mặt trời và 

những đám mây” 

- HĐCƠCG : Ở góc nghệ 

thuật cô tổ chức trò chơi vẽ 

các bức tranh về bầu trời 

nắng, mưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ   

“BÉ BIẾT GÌ VỀ NƯỚC, CÁT, SỎI ĐÁ” ( Tuần 29) 

(Thực hiện từ ngày:  31/3 đến 4/4/2025) 

Thứ 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép, Thực hiện được  một số việc tự phục 

vụ trong sinh hoạt Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, Nghe 

nhạc thiếu nhi, Hướng dẫn trẻ chơi tự chọn 

- Thể dục sáng tập theo bài hát: “Mây trắng mây đen” 

Điểm danh báo ăn, báo sữa 

Hoạt 

động học 

 

LVPTTC 

Thể 

dục:VĐCB:   

“Bật xa 35- 

40cm” 

TCVĐ: 

“Ném bóng 

vào rổ” 

LVPTNT 

KPKH:   
“ Vòng 

tuần hoàn 

của nước” 

LVPTNN 

LqVăn 

học: 
Truyện 

“Giọt nước 

tí xíu” 

LVPTTM 

“Xé dán 

mặt trời và 

đám mây” 

 

LVPTTM 

GDÂN: 

VDTN: “Mùa hè 

đến” (TT) 

NH: “Bé yêu biển 

lắm” 

TC: Ai nhanh hơn 

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích: thời tiết, làm thí nghiệm về đát đá cát sỏi nước, 

thí nghiêm tan không tan, pha màu, quan sát cây, hoa 

2.Trò chơi vận động: t/c: dân gian, trời nắng trời mưa. 

3.Chơi tự do:*Hoạt động trải nghiệm: “Giao lưu trò chơi: Chuyền nước 

bằng muỗng”  với lớp B4 

 

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

1. Góc phân vai:- Nhà hàng ăn uống, Gia đình đi  siêu thị  mua sắm đi du 

lịch, Cửa hàng bán hàng giải khát, quần áo trang phục mùa hè 

- Bác sỹ khám bệnh cho gia đình 

2.Góc nghệ thuật:  

- cắt xé vẻ, nặn Làm ô, mây ông mặt trời, phao bơi, mũ đi du lịch, làm 

thuyền bằng phế liệu- Hát vận dộng các bài hát về chủ đề 

3. Góc học tập/ đọc sách: Kể chuyện sáng tạo về các HTTN Phân nhóm 

các hiện tượng thời tiết: Nắng, mưa, sấm, sét, cầu vồng, bão và mùa hè 

4. Góc xây dựng: Xây công viên nước- Lắp ghép các loại ghế, bàn 

5. Góc thiên nhiên- Chơi đong nước.- Làm thí nghiệm về tính chất của 

nước- Chăm sóc cây xanh 

Hoạt 

động 

ăn, ngủ, 

VS 

- Sau khi cho trẻ vệ sinh xong cô và trẻ kê bàn ăn và tiến hành tổ chức bữa 

ăn, ăn xong trẻ đánh răng cô lau nhà kê phản và tiến hành cho trẻ ngủ đúng 

giờ 

 

 Hoạt 

động 

chiều 

-Hướng dẫn trò chơi mới: T/C VĐ/ “Bóng bay” 

-Làm quen bài mới: Truyện: “Giọt nước tí xíu” 

-Xé dán cầu vồng 

-Vẽ mưa 

- Chơi theo ý thích 

- VS – NG - Trả trẻ 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ   

“THỨ TỰ CÁC MÙA TRONG NĂM”  ( Tuần 30) 

(Thực hiện từ ngày:  7/4 đến 11/4/2025) 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép, Thực hiện được  một số việc tự phục vụ 

trong sinh hoạt Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, Nghe nhạc 

thiếu nhi, Hướng dẫn trẻ chơi tự chọn- Thể dục sáng tập theo bài hát:  

Điểm danh, báo ăn, báo sữa 

Hoạt 

động học 

 

 LVPTNT 

KPXH:  
“Tìm hiểu 

mùa trong 

năm” 

 

LVPTTC 

Thể dục: 

VĐCB: 

“Bò bằng 

bàn chân 

bàn tay 3-

4m” 

TCVĐ: 

“Trời nắng 

trời mưa” 

LVPTNN 

LQVăn học:  

Thơ: “ Ông 

mặt trời 

Trò Chuyện 

Sáng: 

“ Bé thích 

mùa gì?” 

LVPTTM 

GDÂN: 

DH: “ Cho tôi đi 

làm mưa với”. 

NH: “ Cháu vẽ 

ông mặt trời” 

TC: Vũ điệu âm 

nhạc 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích; pha cát sỏi màu, quan sát cây, hoa, thời tiết 

2.Trò chơi vận động: trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, trò chơi dân 

gian........ 

3.Chơi tự do: chơi với đồ dùng cô chuẩn bị 

*Hoạt động trải nghiệm: Nhổ cỏ và chăm sóc cây tại góc thiên nhiên 

 

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

1.Góc phân vai: đóng vai: - Gia đình đi  siêu thị  sắm đì đi du lịch 

- Bác sỹ khám bệnh cho gia đình 

- Của hàng bán hàng giải khát 

2. Góc xây dựng: - Biển quê em Lắp ghép các loại ghế, bàn 

3.Góc học tập: Xem tranh ảnh về các nguồn nước và một số hiện tượng tự 

nhiên, thêm bớt trong phạm vi 5. phân biệt áo quần mùa động mùa hè 

4.Góc nghệ thuật: Vẻ cắt xé dán mưa rơi, xé dán mây mưa ông mặt trời, 

một số hiện tượng tự nhiên, hát một số bài hát về chủ đề 

5.Góc thiên nhiên: quan sát về một số đặc điểm của nước, so sánh lượng ít 

và nhiều, chơi thả thuyền chăm sóc cá cảnh, pha màu , đong nước 

Hoạt 

động 

ăn, ngủ, 

VS 

- Sau khi cho trẻ vệ sinh xong cô và trẻ kê bàn ăn và tiến hành tổ chức bữa 

ăn, ăn xong trẻ đánh răng cô lau nhà kê phản và tiến hành cho trẻ ngủ đúng 

giờ 

 

 Hoạt 

động 

chiều 

- HDTCM: Thổi nước ra khỏi chai 

- Làm quen bài mới: thơ – “ Ông mặt trời” 

- Đọc đồng giao: “Trời mưa, trời gió” 

- Chơi theo ý thích 

VS – NG - Trả trẻ 

 

 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ:   

“MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN” ( Tuần 31)  

(Thực hiện từ ngày:  14/4 đến 18/4/2025) 

      Ngày        

Hoạt 

động      

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép, Thực hiện được  một số việc tự phục 

vụ trong sinh hoạt Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, Nghe 

nhạc thiếu nhi, Hướng dẫn trẻ chơi tự chọn- Thể dục sáng tập theo bài 

hát:  

Hoạt 

động học 

 

 LVPTTC 

Thể dục: 
Tung và bắt 

bóng với 

người đối 

diện khoảng 

cách 3m.” 

 

 

 

LVPTNT 

KPXH:   
“Một số 

hiện 

tượng thời 

tiết” 

 

LVPTNN 

Văn học:  

Thơ: “Nắng 

bốn mùa”  

LVPTNT 

LQVT: 

“Đo dung 

tích 1 đối 

tượng bằng 1 

đơn vị đo” 

LVPTTM 

GDÂN: 

“ Biểu diễn 

cuối chủ đề” 

(TT) 

TC: Ai đoán 

giỏi  

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích; thời tiết, làm thí nghiệm về đát đá cát sỏi 

nước, thí nghiêm tan không tan, pha màu, quan sát cây, hoa 

2.Trò chơi vận động: trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, trò chơi dân 

gian........ 

3.Chơi tự do: chơi với đồ dùng cô chuẩn bị 

-Hoạt động trải nghiệm “Pha màu nước” 

 

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

1.Góc phân vai: đóng vai: - Gia đình đi  siêu thị  sắm đì đi du lịch 

- Bác sỹ khám bệnh cho gia đình 

- Của hàng bán hàng giải khát 

2.G óc học tập/ đọc sách: Xem tranh ảnh về các nguồn nước và một số 

hiện tượng tự nhiên, Dạy trẻ đo dung tích 1 đối tượng 

3.Góc nghệ thuật: Vẻ cắt xé dán mưa rơi, xé dán mây mưa ông mặt trời, 

một số hiện tượng tự nhiên, hát một số bài hát về chủ đề 

4. Góc xây dựng: - Xây bể bơi, đài phun nước, Lắp ghép các loại ghế, 

bàn 

5.Góc thiên nhiên: quan sát về một số đặc điểm của nước, so sánh lượng 

ít và nhiều, chơi thả thuyền chăm sóc cá cảnh, pha màu , đong nước 

Hoạt 

động 

ăn, ngủ, 

VS 

- Sau khi cho trẻ vệ sinh xong cô và trẻ kê bàn ăn và tiến hành tổ chức 

bữa ăn, ăn xong trẻ đánh răng cô lau nhà kê phản và tiến hành cho trẻ ngủ 

đúng giờ 

 -Hướng dẫn TC mới: T/CVĐ “Trời nắng trời mưa” 

-Đọc đồng giao: “ Ông sảo ông sao” 



 Hoạt 

động 

chiều 

-Vẽ các hiện tượng thời tiết như: mưa, sấm, cầu vồng 

- Chơi theo ý thích 

-VS – NG - Trả trẻ 

 

 



LỚP 4-5 TUỔI B4- NGUYỄN THỊ QUYÊN 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ   

“BÉ BIẾT GÌ VỀ NƯỚC, CÁT, SỎI ĐÁ” ( Tuần 29) 

(Thực hiện từ ngày:  31/3 đến 4/4/2025) 

Thứ 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép, Thực hiện được  một số việc tự phục 

vụ trong sinh hoạt Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, Nghe 

nhạc thiếu nhi, Hướng dẫn trẻ chơi tự chọn 

- Thể dục sáng tập theo bài hát: “Mây trắng mây đen” 

Điểm danh báo ăn, báo sữa 

Hoạt 

động học 

 

LVPTNT 

KPKH:   
“ Bé biết gì 

về nước” 

 

 

LVPTTC 

Thể 

dục:VĐCB: 

:  “Bật xa 

35- 40cm” 

TCVĐ: 

“Ném bóng 

vào rổ 

 

 

LVPTNN 

LqVăn 

học: 
Truyện 

“Giọt nước 

tí xíu” 

LVPTNT 

LQVT: 

“Đo dung 

tích 1 đối 

tượng bằng 

1 đơn vị 

đo” 

 

LVPTTM 

GDÂN: 

VDTN: “Trời nằng 

trời mưa” (TT) 

NH: “Mưa rơi” 

TC: Ai nhanh nhất 

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích: thời tiết, làm thí nghiệm về đát đá cát sỏi nước, 

thí nghiêm tan không tan, pha màu, quan sát cây, hoa 

2.Trò chơi vận động: t/c: dân gian, trời nắng trời mưa. 

3.Chơi tự do:*Hoạt động trải nghiệm: “Giao lưu trò chơi: Chuyền nước 

bằng muỗng”  với lớp B3 

 

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

1. Góc phân vai:- Nhà hàng ăn uống, Gia đình đi  siêu thị  mua sắm đi du 

lịch, Cửa hàng bán hàng giải khát, quần áo trang phục mùa hè 

- Bác sỹ khám bệnh cho gia đình 

2.Góc nghệ thuật:  

- cắt xé vẻ, nặn Làm ô, mây ông mặt trời, phao bơi, mũ đi du lịch, làm 

thuyền bằng phế liệu- Hát vận dộng các bài hát về chủ đề 

3. Góc học tập/ đọc sách: Kể chuyện sáng tạo về các HTTN Phân nhóm 

các hiện tượng thời tiết: Nắng, mưa, sấm, sét, cầu vồng, bão và mùa hè 

4. Góc xây dựngXây công viên nước- Lắp ghép các loại ghế, bàn 

5. Góc thiên nhiên- Chơi đong nước.- Làm thí nghiệm về tính chất của 

nước- Chăm sóc cây xanh 

Hoạt 

động 

ăn, ngủ, 

VS 

- Sau khi cho trẻ vệ sinh xong cô và trẻ kê bàn ăn và tiến hành tổ chức bữa 

ăn, ăn xong trẻ đánh răng cô lau nhà kê phản và tiến hành cho trẻ ngủ đúng 

giờ 

 -Hướng dẫn trò chơi mới: T/C Trời nắng Trời mưa 

-Làm quen bài mới: Truyện: “Giọt nước tí xíu” 

-ôn luyện kiến thức : ôn kỹ năng đo lưong 



 Hoạt 

động 

chiều 

- Chơi theo ý thích 

- VS – NG - Trả trẻ 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ   

“THỨ TỰ CÁC MÙA TRONG NĂM”  ( Tuần 30) 

(Thực hiện từ ngày:  7/4 đến 11/4/2025) 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép, Thực hiện được  một số việc tự phục vụ 

trong sinh hoạt Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, Nghe nhạc 

thiếu nhi, Hướng dẫn trẻ chơi tự chọn- Thể dục sáng tập theo bài hát:  

Điểm danh, báo ăn, báo sữa 

Hoạt 

động học 

 

 LVPTNT 

KPXH:   

Trò Chuyện 

Sáng: 

“ Bé thích 

mùa nào?” 

LVPTTC 

Thể dục: 

VĐCB: 

“Bò bằng 

bàn chân 

bàn tay 3-

4m” 

TCVĐ: 

“Trời nắng 

trời mưa” 

 LVPTNT 

LQVT: 

“Tạo nhóm 

số lượng 5, 

Nhận biết 

nhóm đối 

tượng 5, nhận 

biết số 5”  

 

 LVPTNN 

LQVăn học:  

Thơ: “ Gió 

 

LVPTTM 

GDÂN: 

DH: “ Cho tôi đi 

làm mưa với”. 

NH: “ Bèo dạt 

mây trôi” 

TC: nhìn hình 

đoán tên bài hát 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích; pha cát sỏi màu, quan sát cây, hoa, thời tiết 

2.Trò chơi vận động: trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, trò chơi dân 

gian........ 

3.Chơi tự do: chơi với đồ dùng cô chuẩn bị 

*Hoạt động trải nghiệm: Nhổ cỏ và chăm sóc cây tại góc thiên nhiên 

 

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

1.Góc phân vai: đóng vai: - Gia đình đi  siêu thị  sắm đì đi du lịch 

- Bác sỹ khám bệnh cho gia đình 

- Của hàng bán hàng giải khát 

2. Góc xây dựng: - Biển quê em Lắp ghép các loại ghế, bàn 

3.Góc học tập: Xem tranh ảnh về các nguồn nước và một số hiện tượng tự 

nhiên. Luyện kỹ năng tạ nhom đếm trong phạm vi 5 phân biệt áo quần mùa 

động mùa hè 

4.Góc nghệ thuật: Vẻ cắt xé dán mưa rơi, xé dán mây mưa ông mặt trời, 

một số hiện tượng tự nhiên, hát một số bài hát về chủ đề 

5.Góc thiên nhiên: quan sát về một số đặc điểm của nước, so sánh lượng ít 

và nhiều, chơi thả thuyền chăm sóc cá cảnh, pha màu , đong nước 

Hoạt 

động 

ăn, ngủ, 

VS 

- Sau khi cho trẻ vệ sinh xong cô và trẻ kê bàn ăn và tiến hành tổ chức bữa 

ăn, ăn xong trẻ đánh răng cô lau nhà kê phản và tiến hành cho trẻ ngủ đúng 

giờ 

 - HDTCM: Thổi nước ra khỏi chai 

- Làm quen bài mới: thơ – “gió” 

- làm sách thủ công hiện tương tự nhiên 



 Hoạt 

động 

chiều 

- Chơi theo ý thích  

VS – NG - Trả trẻ 

 

 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ:   

“MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN” ( Tuần 31)  

(Thực hiện từ ngày:  14/4 đến 18/4/2025) 

      Ngày        

Hoạt 

động      

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ: Dạy trẻ chào hỏi lễ phép, Thực hiện được  một số việc tự phục 

vụ trong sinh hoạt Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, Nghe 

nhạc thiếu nhi, Hướng dẫn trẻ chơi tự chọn- Thể dục sáng tập theo bài 

hát:  

Hoạt 

động học 

 

 LVPTTC 

Thể dục:  
“Chạy đổi 

hướng theo 

vật chuẩn  

 

 

LVPTNT 

KPXH:   
“Một số 

hiện 

tượng thời 

tiết” 

 

LVPTNN 

Văn học:  

Thơ: “Nắng 

bốn mùa”  

LVPTTM 
“Xé dán mặt 

trời và đám 

mây” 

 

 

LVPTTM 

GDÂN: 

“ Biểu diễn 

cuối chủ đề” 

(TT) 

TC: Ai đoán 

giỏi  

Chơi 

ngoài 

trời 

1.Hoạt động có mục đích; thời tiết, làm thí nghiệm về đát đá cát sỏi 

nước, thí nghiêm tan không tan, pha màu, quan sát cây, hoa 

2.Trò chơi vận động: trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, trò chơi dân 

gian........ 

3.Chơi tự do: chơi với đồ dùng cô chuẩn bị 

-Hoạt động trải nghiệm “Pha màu nước” 

 

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

1.Góc phân vai: đóng vai: - Gia đình đi  siêu thị  sắm đì đi du lịch 

- Bác sỹ khám bệnh cho gia đình 

- Của hàng bán hàng giải khát 

2.G óc học tập/ đọc sách: Xem tranh ảnh về các nguồn nước và một số 

hiện tượng tự nhiên, Dạy trẻ đo dung tích 1 đối tượng 

3.Góc nghệ thuật: Vẻ cắt xé dán mưa rơi, xé dán mây mưa ông mặt trời, 

một số hiện tượng tự nhiên, hát một số bài hát về chủ đề 

4. Góc xây dựng: - Xây bể bơi, đài phun nước, Lắp ghép các loại ghế, 

bàn 

5.Góc thiên nhiên: quan sát về một số đặc điểm của nước, so sánh lượng 

ít và nhiều, chơi thả thuyền chăm sóc cá cảnh, pha màu , đong nước 

Hoạt 

động 

ăn, ngủ, 

VS 

- Sau khi cho trẻ vệ sinh xong cô và trẻ kê bàn ăn và tiến hành tổ chức 

bữa ăn, ăn xong trẻ đánh răng cô lau nhà kê phản và tiến hành cho trẻ ngủ 

đúng giờ 



 

 Hoạt 

động 

chiều 

-Hướng dẫn TC mới: T/CVĐ “Ném bong vao rô” 

-Đọc đồng giao: “ Ông sảo ông sao” 

-Vẽ các hiện tượng thời tiết như: mưa, sấm, cầu vồng 

- Chơi theo ý thích 

-VS – NG - Trả trẻ 
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